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      Phú Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2012
Điểm trúng tuyển (ĐTT)

kỳ thi tuyển sinh đại học, hệ chính quy năm 2012 (NV1)
I. NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- Khối A
	                                 Khu vực

Đối tượng
	KV3
	KV2
	KV2-NT
	KV1
	Cộng

	HSPT
	Điểm trúng tuyển
	13,0
	12,5
	12,0
	11,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	25
	82
	35
	142

	ƯT2
	Điểm trúng tuyển
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	1
	
	
	1

	ƯT1
	Điểm trúng tuyển
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	1
	1
	2
	4

	Tổng số người đạt điểm

trúng tuyển
	
	27
	83
	37
	147


- Khối A1:

	                                 Khu vực

Đối tượng
	KV3
	KV2
	KV2-NT
	KV1
	Cộng

	HSPT
	Điểm trúng tuyển
	13,0
	12,5
	12,0
	11,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	6
	10
	2
	18

	ƯT2
	Điểm trúng tuyển
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	
	
	
	

	ƯT1
	Điểm trúng tuyển
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	
	
	
	

	Tổng số người đạt điểm

trúng tuyển
	
	6
	10
	2
	18


II. NGÀNH KIẾN TRÚC
- Khối V: (điểm môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số)
	                                 Khu vực

Đối tượng
	KV3
	KV2
	KV2-NT
	KV1
	Cộng

	HSPT
	Điểm trúng tuyển
	13,0
	12,5
	12,0
	11,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	15
	6
	2
	23

	ƯT2
	Điểm trúng tuyển
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	1
	
	
	1

	ƯT1
	Điểm trúng tuyển
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	

	
	Số người đạt ĐTT
	
	
	2
	2
	4

	Tổng số người đạt điểm

trúng tuyển
	
	16
	8
	4
	28
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